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CÁC EM CHÉP BÀI VÀO TẬP VÀ VÀO TRANG WEB SAU: https://forms.gle/ZZZyuFd3hrsGecRc6 LÀM KIỂM TRA 15 PHÚT
CHỦ ĐỀ: THẤU KÍNH
I. PHÂN LOẠI THẤU KÍNH:
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① Theo hình dạng thấu kính:

· Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

· Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

[image: image7.wmf]D

② Theo chùm tia ló ra khỏi thấu kính:

· Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

· Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.

II. GIỚI THIỆU VỀ THẤU KÍNH:

[image: image8.wmf]D

①.Thấu kính hội tụ:
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② Thấu kính phân kì:

III. CÁC TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA THẤU KÍNH:
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①.Thấu kính hội tụ:

· Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới.

· Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

· Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
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② Thấu kính phân kì:

· Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới.

· Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

· Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

IV. ĐẶC ĐIỂM ẢNH CỦA THẤU KÍNH:

① Thấu kính hội tụ:

· Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

· Vật đặt trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

② Thấu kính phân kì:

· Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

· Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

· DỰNG ẢNH QUA THẤU KÍNH:

· Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh A’ của A.

· Giao điểm của các tia tới là vật, giao điểm các tia khúc xạ là ảnh

· Ảnh; vật khác bên so với thấu kính là vật thật và ảnh thật.

· Ảnh; vật nằm cùng một bên so với thấu kính là vật thật và ảnh ảo (ảnh ảo được vẽ nét đứt).

① Thấu kính hội tụ:
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Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.


[image: image17.jpg]TIEUDIEM
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Vật đặt trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
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② Thấu kính phân kì:

· [image: image14.jpg]Trong khéng khi:

+ Thén kinh 18 (thin kinh iaméng): ~ Thén kinh hdi tn.

HH

+ Thén kinh [6m (thén kinh ria ddy):  Thén kinh phinki




Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
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V. BÀI TẬP MINH HỌA:
Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một TKHT, điểm A nằm trên trục chính và cách TK một đoạn 50cm. Tiêu cự của TK là 25cm.

a/ Xác định vị trí và nêu tính chất của ảnh.

b/ Chứng tỏ rằng chiều cao của ảnh bằng chiều cao của vật.

GIẢI

OA = 50cm

OF = 25cm

a/ Vì OA > OF: Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

Ta có: 
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b/ 
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VI. BÀI TẬP:
1/ Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 20cm, điểm A nằm trên trục chính cách TK một khoảng 30cm. Vận dụng kiến thức hình học.
a/ Hãy tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

b/ Cho biết vật cao 10cm, hãy tìm chiều cao của ảnh.
ĐS: 60cm; 20cm
2/ Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một TKPK sao cho A nằm trên trục chính cách TK một khoảng 40cm thì thấy ảnh cách TK 15cm.

a/ Tính tiêu cự của TK trên.

b/ Biết AB cao 6cm. Tìm chiều cao của ảnh A’B’.

ĐS: 24cm; 2,25cm

(�): trục chính.


O: quang tâm.


F và F’: các tiêu điểm


OF = OF’ = f: tiêu cự
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